
UBND TỈNH NINH THUẬN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 
 

Số:            /SYT-KHNVTC     Ninh Thuận, ngày        tháng      năm 2023 

V/v cung cấp danh sách các 

cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm tuyến tỉnh quản lý 

tham gia tập huấn hướng dẫn 

sử dụng các tiện ích trong 

thanh toán không dùng tiền 

mặt. 

  

 
 

 Kính gửi: Ngân hàng Sacombank chi nhánh Ninh Thuận. 

 

     

Thực hiện Kế hoạch số 636/KH-TCTĐA06 ngày 25/02/2023 của Tổ Công 

tác Đề án 06 tỉnh về Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án 06/CP năm 2023 trên 

địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Công văn số 1959/UBND-VXNV ngày 18/5/2023 của 

UBND tỉnh về thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt tại các cơ sở khám, 

chữa bệnh. 

Căn cứ Kế hoạch số 2917/KH-SYT ngày 29/06/2023 của Sở Y tế về Kế 

hoạch Tập huấn hướng dẫn sử dụng các tiện ích trong thanh toán dịch vụ y tế 

không dùng tiền mặt 

Sở Y tế kính gửi danh sách các cung cấp danh sách các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm tuyến tỉnh quản lý tham gia tập huấn hướng dẫn sử dụng 

các tiện ích trong thanh toán không dùng tiền mặt. Theo đó quí Ngân hàng mời 

các cơ sở để hình thành Lớp tập huấn để triển khai. Kết quả triển khai tập huấn 

Quí Ngân hàng báo cáo về Sở Y tế trong tháng 8/2023 để báo cáo Ủy ban nhân 

dân tỉnh. 

Rất mong sự hợp tác của quí đơn vị. 

Trân trọng./. 

 
 

Nơi nhận: KT.GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Lãnh đạo SYT; 

- Website SYT; 

- Lưu: VT, KHNVTC. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

Bùi Văn Kỳ 



Phụ lục 

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH  

THỰC PHẨM TUYẾN TỈNH QUẢN LÝ 

 (Đính kèm Công văn số         /SYT-KHNVTC ngày        /     / 2023 của Sở Y tế) 

 

TT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI 

1 

Công ty Cổ phần Đào 

tạo và Phát triển du 

lịch Nam Trung bộ 

 KP6,  phường Mỹ Bình, TP. 

Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh 

Ninh Thuận 

0933185135 

2 

Công ty cổ phần 

quản lý Nam Núi 

Chúa 

Vĩnh Hy, Vĩnh Hải, Ninh Hải, 

Ninh Thuận 
3770777 

3 
Công ty TNHH Hotel 

Đông Nam  

Lô H1 – H2 – H3, đường Võ 

Giới Sơn, phường Mỹ Bình, 

TP. Phan Rang – Tháp Chàm, 

tỉnh Ninh Thuận 

6251177 

4 

Công ty TNHH TM 

& DV Du lịch Phúc 

Thuận Thảo – Khách 

sạn SUNRISE Ninh 

Thuận 

220 Yên Ninh, khu phố Khánh 

Hiệp, thị trấn Khánh Hải, 

huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh 

Thuận 

3778999 

0948380039 

5 

Chi nhánh công ty 

CP Sài Gòn Hỏa xa 

khách sạn Cà Ná  

Lạc Sơn 1, Cà Ná, Thuận 

Nam, tỉnh Ninh Thuận 
0983128758 

6 

Công ty TNHH Phát 

Hoàng Long – Ninh 

Thuận 

Vĩnh Hy, Vĩnh Hải, Ninh Hải, 

tỉnh Ninh Thuận 

3771999 

0983114989 

(A.Vũ) 

7 

Chi nhánh Công ty 

TNHH Lotteria Việt 

Nam tại Ninh Thuận 

Trung tâm thương mại Chợ 

Thanh Hà, đường Trần Phú, 

phường Phủ Hà, TP. Phan 

Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận. 

3827566 

 

8 
Công ty TNHH Chốn 

Quê 

Khu phố 2, phường Đài Sơn, 

TP. Phan Rang – Tháp Chàm, 

tỉnh Ninh Thuận. 

3920970 

9 
DNTN TM & DV 

Hoa Thiên Lý 

20-22-24 đường Hải Thượng 

Lãn Ông, P. Tấn Tài, TP. Phan 

Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận 

3822242 

10 
Công ty TNHH nhà 

hàng Phong Ký 

424/6 Ngô Gia Tự, TP. Phan 

Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh 
3920452 



TT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI 

Thuận 

11 
Công ty TNHH và 

DV Tuấn Vạn Tường 

49/4B đường Hải Thượng Lãn 

Ông, P. Tấn Tài, TP. Phan 

Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận 

0909980662, 

3834318 

12 

Công ty TNHH TM 

DV Thủy Mộc Ninh 

Thuận 

10A Trần Quốc Thảo, P. Đài 

Sơn, TP. Phan Rang – Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

0909102345 

13 

Công ty TNHH TM 

& DV Thủy Nguyên 

– Ninh Thuận 

83 Huỳnh Thúc Kháng, Phước 

Mỹ, TP. Phan Rang – Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

2211355 

14 
Công ty TNHH SX 

Lam Ngọc  

Số 46 đường 16/4, Phường 

Tấn Tài, TP. Phan Rang – 

Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

3836566 

  

Số 20 đường Hồ Xuân Hương, 

phường Tấn Tài, TP. Phan 

Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận 

 

15 

Công ty TNHH 

Thuận Thảo – 

Container Coffee  

179A đường 21/8, 

TP. Phan Rang – 

Tháp Chàm, tỉnh 

Ninh Thuận 

0907272777 

Khu phố 1, đường Nguyễn Tri 

Phương, phường Mỹ Bình, 

TP. Phan Rang – Tháp Chàm, 

tỉnh Ninh Thuận 

3821727 

0948380039 

(Diệu) 

16 

Doanh nghiệp tư 

nhân Làng Nướng 

Đông Dương 

Số 249 Ngô Gia Tự, phường 

Tấn Tài,TP. Phan Rang – 

Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận  

0913162445 

 

17 

Công ty TNHH 

Thương mại và Dịch 

vụ Việt Minh Long – 

Nhà hàng Phố Biển 

Khu phố Ninh Chữ, thị trấn 

Khánh Hải, huyện Ninh Hải, 

tỉnh Ninh Thuận 

0907188138 

 

18 

Công ty TNHH 

Khách sạn Seaside – 

Nhà hàng Bờ Biển 

Lô 6,7, khu 8 sào, thị trấn 

Khánh Hải, huyện Ninh Hải, 

tỉnh Ninh Thuận 

6519999 

0813088094 

19 

Công ty TNHH Du 

lịch Lê Phúc (Quán 

ăn Lộc Ký) 

Đường 16/4, Tổ 9, khu phố 1, 

phường Mỹ Bình, TP. Phan 

Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh 

3838665 



TT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI 

Thuận 

20 
Chi nhánh Công ty 

TNHH Hộp Bí Mật 

Số 109 đường Trần Quang 

Diệu, phường Thanh Sơn, TP. 

Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh 

Ninh Thuận 

3610909 

21 
Công ty TNHH Yến 

nhà Ninh Thuận 

Số 280 Lê Duẩn phường 

Phước Mỹ, TP. Phan Rang – 

Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

0987788561 

22 
Công ty TNHH Kim 

Hương Phát  

Nhà hàng tiệc cưới Hương 

Nguyễn 

Hẻm 33 Hải Thượng Lãn Ông, 

phường Tấn Tài, TP. Phan 

Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận  

2200004 

  

Nhà hàng bánh và nhà hàng 

chay  

Lô Thương mại 44.22, Khu đô 

thị mới Đông Bắc (Khu K1), 

Thanh Sơn, TP. Phan Rang – 

Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

3835888 

  

Nhà hàng tiệc cưới Hương 

Nguyễn          Lô C2 khu vực 

Bảo Tàng, khu phố 1, phường 

Tấn Tài, TP. Phan Rang – 

Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận     

0918511087 

23 
Công ty TNHH 

MOA 

Cà phê bốn mùa xanh  

Lô L1-06 và L1-06A, tầng 1 

Trung tâm thương mại 

Vincom Phan Rang Ninh 

Thuận tại địa chỉ 122 đường 

16 tháng 4, phường Mỹ Hải, 

TP. Phan Rang – Tháp Chàm, 

tỉnh Ninh Thuận 

0708780007 

24 
Công ty TNHH khu 

du lịch Hoàn Mỹ 

Quốc lộ 1A, xã Cà Ná, huyện 

Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 
0917989155 

  

Đường Yên Ninh, khu phố 3, 

phường Mỹ Bình, TP. Phan 

Rang – Tháp Chàm, Ninh 

0917989155 



TT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI 

Thuận 

25 
Công ty TNHH 

Hoàng Gia Lộc Phú 

Số 25 Hải Thượng Lãn Ông, 

phường Tấn Tài, TP. Phan 

Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận 

0917152633 

26 

Công ty TNHH Du 

lịch Vĩnh Hy 

Discovery  

Thôn Vĩnh Hy, xã Vĩnh Hải, 

huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh 

Thuận 

2234404 

0919061509  

(A. Quảng) 

27 

Chi nhánh Công ty 

TNHH Lottecinema 

Việt Nam tại TP. 

Phan Rang – Tháp 

Chàm 

Tầng 3, TTTM Vincom Phan 

Rang, 122 đường 16 tháng 4, 

phường Mỹ Hải, TP. Phan 

Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận 

3822099 

28 
Công ty TNHH TM 

DV Xứ Phan 

Đường Nguyễn Tri Phương, 

khu phố 1, phường Mỹ Bình, 

TP. Phan Rang – Tháp Chàm, 

tỉnh Ninh Thuận 

0936246038 

29 

Công ty TNHH 

Thương mại Dịch vụ 

Vũ Phạm 

Quốc lộ 1A, thôn Lạc Sơn 1, 

xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, 

tỉnh Ninh Thuận 

0916204048 

(Loan) 

30 

Công ty TNHH 

Hương Biển – Lộc 

Phát  

Nhà hàng Hương Việt  

Số 283 Ngô Gia Tự, phường 

Tấn Tài, TP. Phan Rang – 

Tháp Chàm, Ninh Thuận 

0908091828 

  

Địa điểm kinh doanh Bê Cười 

Hương Việt                                       

Số 68 Thống Nhất, xã Thành 

Hải, TP. Phan Rang – Tháp 

Chàm, Ninh Thuận 

 

31 

Công ty TNHH 

Thương mại và Dịch 

vụ Hitavi (gửi về địa 

chỉ: Số 05 Dương 

Đình Nghệ, phường 

Đài Sơn, TP. Phan 

Rang – Tháp Chàm, 

tỉnh Ninh Thuận) 

Lotteria Vincom Phan Rang  

Tầng 3, TTTM Vincom, số 

122 đường 16 tháng 4, phường 

Mỹ Hải, TP. Phan Rang – 

Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

0917505269 



TT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI 

  

Lotteria Ngô Gia Tự Phan 

Rang   

242 Ngô Gia Tự, phường 

Thanh Sơn, TP. Phan Rang – 

Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

 

  

Nhà hàng Spicy Box Vincom 

Phan Rang 

L3-04, Tầng 3, TTTM 

Vincom, số 122 đường 16 

tháng 4, phường Mỹ Hải, TP. 

Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh 

Ninh Thuận 

 

32 

Công ty TNHH Dịch 

vụ Giải trí Tiến 

Dương (Quán nướng 

ngói số 1) 

TM 30, Lô 33-34, Khu đô thị 

K1, phường Mỹ Bình, TP. 

Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh 

Ninh Thuận 

0902352345 

33 

Địa điểm kinh doanh 

Công ty TNHH 

Jollibee Việt Nam – 

Cửa hàng thức ăn 

nhanh Jollibee Ngô 

Gia Tự 

Số 230B Ngô Gia Tự, phường 

Thanh Sơn, TP. Phan Rang – 

Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

0988535215 

34 

Công ty TNHH 

Thương mại Dịch vụ 

bầu trời xanh Ninh 

Thuận 

Số 283 Ngô Gia Tự, phường 

Tấn Tài, TP. PRTC, Ninh 

Thuận 

0962122828 

35 

Công ty Cổ phần đầu 

tư và xây dựng 

Hoàng Nhân 

Tân Sơn 1, Thành Hải, TP. 

Phan Rang – Tháp Chàm, 

Ninh Thuận 

3826767 

36 
Nhà khách Ninh 

Thuận 

Số 173 đường Yên Ninh, 

Khánh Hải, Ninh Hải, Ninh 

Thuận 

6267169 

0911846669 

37 

Công ty TNHH TM 

DV Minh Anh Hồng 

Phúc 

Quốc lộ 1A, thôn Lạc Sơn 2, 

xã Cà Ná, huyện Thuận 

Nam,tỉnh Ninh Thuận 

6270279 

38 

Công ty TNHH 

Nguyên Khang Ninh 

Thuận (BBQ Hàn 

Quốc) 

Lô L1-08, tầng 1 TTTM 

Vincom Phan Rang, số 122 

đường 16/04, phường Mỹ Hải, 

TP. Phan Rang – Tháp 

Chàm,tỉnh Ninh Thuận 

0902949305 

(Quang) 



TT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI 

39 

Công ty TNHH Minh 

Hoàng Anh – Resort 

Con Gà Vàng 

Đường Yên Ninh, phường 

Văn Hải, TP. PRTC, Ninh 

Thuận 

3874899 

 

40 
Công ty cổ phần Sơn 

Hải 

Thôn Sơn Hải, xã Phước 

Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh 

Ninh Thuận. 

0901820117 

41 
Công ty TNHH Tân 

Lộc (Green Hotel) 

Số 118 đường 16 tháng 4, 

phường Mỹ Hải, TP. Phan 

Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận 

0918616053 

0945204494 

(Toại) 

42 
Công ty Cổ phần Du 

lịch Đồng Thuận 

Đường Yên Ninh, phường 

Văn Hải, TP. Phan Rang – 

Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

3874047 

0977866522 

43 
Công ty TNHH Nhà 

Nghỉ Ngọc Lý 

Quốc lộ 1A, thôn Lạc Sơn 1, 

xã Cà Ná, huyện Thuận 

Nam,tỉnh Ninh Thuận 

0984 437 432 

44 

Công ty TNHH Dịch 

vụ Giải trí The 

Passion 

Lô TM 32-13 Khu đô thị 

Đông Bắc K1, phường Mỹ 

Bình, TP. Phan Rang – Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

0902352345 

45 

Công ty TNHH TM 

và XD Sơn Long 

Thuận – Long Thuận 

Resort 

Số 01 đường Yên Ninh, 

phường Mỹ Hải, TP. Phan 

Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận 

2220200 

46 
Công ty CP Du lịch 

Sài Gòn – Ninh Chữ 

Số 19 đường An Dương 

Vương, thị trấn Khánh Hải, 

huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh 

Thuận 

3876000 

0917427557 

(Đông) 

47 

Công ty TNHH Bò 

sốt hẻm – Chi nhánh 

9 

Số 3 đường Chế Lan Viên, 

khu K1, phường Mỹ Bình, TP. 

Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh 

Ninh Thuận 

0983006644 

(Vinh) 

48 

Căn tin Bệnh viện 

tỉnh Ninh Thuận 

thuộc Văn phòng đại 

diện Công ty Cổ 

phần Phát triển Bách 

Việt 

Đường Nguyễn Văn Cừ, 

phường Văn Hải, TP. Phan 

Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận 

0982338686 

49 
Công ty TNHH 

Thương mại Dịch vụ 

Số 01 An Dương Vương, thị 

trấn Khánh Hải, huyện Ninh 
374654404 



TT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI 

Thủy Tiên Ninh Chữ 

- Địa điểm kinh 

doanh nhà hàng Thủy 

Tiên 

Hải, tỉnh Ninh Thuận 

50 

Công ty Cổ phần 

Thương mại và dịch 

vụ du lịch Toàn 

Phương 

Đường 16 tháng 4, Tổ 9, khu 

phố 4, phường Mỹ Bình, TP. 

Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh 

Ninh Thuận 

0886145777 

51 

Địa điểm kinh doanh 

Công ty TNHH 

Thương mại Dịch vụ 

Tuân Nguyễn  

Cửa hàng Tous Les Temps 

Phan Rang  

Lô L1-05B, tầng L1 Trung 

tâm thương mại Vincom, 

phường Mỹ Hải, TP. Phan 

Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận 

0772556566 

  

Cửa hàng Tous Les Temps 

Ngô Gia Tự  

Số 215 Ngô Gia Tự, phường 

Thanh Sơn, TP. Phan Rang – 

Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

 

52 
Công ty TNHH Bốn 

Mùa Ninh Thuận 

Khu A – Khu đô thị du lịch 

biển Bình Sơn, đường 16 

tháng 4, khu phố 6, phường 

Mỹ Bình, TP. Phan Rang – 

Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

3628555 

53 

Địa điểm kinh doanh 

– Coffee & 

Homestay: SOHA 

GARDEN – Công ty 

TNHH HDD Ninh 

Thuận 

Số 379 đường 701, thôn Sơn 

Hải 2, xã Phước Dinh, huyện 

Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

0909 171 219 

0909171819 

54 

Công ty TNHH 

Vietnam surf 

camping 

Đường 702, thôn Mỹ Hòa, xã 

Vĩnh Hải, Ninh Hải, Ninh 

Thuận 

0965687643 

55 

Công ty TNHH 

Thương mại và Dịch 

vụ Bò Mâm 

Số 52 đường Cao Bá Quát, 

khu phố 3, phường Thanh 

Sơn, TP. Phan Rang – Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

0918338834 

56 
Công ty TNHH Food 

Ninh Thuận (Dzô 

Khu K1 đường Trần Nhân 

Tông, TP. Phan Rang – Tháp 
0868686979 



TT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI 

Dzô quán) Chàm, tỉnh Ninh Thuận (nhà 

xe Như Quỳnh xuống 100m 

sát bên cơm tấm Bon Bon ) 

57 

Công ty TNHH TM 

và DV Khánh Ngân 

Nguyễn 

Số 2D Thống Nhất, phường 

Đài Sơn, TP.   Phan Rang – 

Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

0763646747 

58 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư và Du lịch Bình 

Tiên 

Khu du lịch Bình Tiên, thôn 

Bình Tiên, xã Công Hải, 

huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh 

Thuận  

3870898 

59 
Công ty Trách nhiệm 

hữu hạn KARVIN 

Đường Thống Nhất, thôn Tân 

Sơn 2, xã Thành Hải, TP. 

Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh 

Ninh Thuận 

0948033633 

60 

Công ty TNHH 

Thương mại Dịch vụ 

tổng hợp Thiên Gia 

Phúc 

123 Trần Quang Diệu, phường 

Thanh Sơn, TP.   Phan Rang – 

Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

0944342727 

61 

Công ty TNHH Hiển 

Trang Châu – Địa 

điểm kinh doanh Dây 

leo xanh Food & 

Beer Garden 

Số 285 Ngô Gia Tự, phường 

Tấn Tài, TP. Phan Rang – 

Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

0933241544 

(Hiển) 

62 

Địa điểm kinh doanh 

KFC Thống Nhất – 

Phan Rang – Công ty 

Liên doanh TNHH 

KFC Việt Nam 

Số 338A Thống Nhất, phường 

Phủ Hà, TP. Phan Rang – 

Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

0977876735 

(Quỳnh) 

63 
Công ty TNHH 1 TV 

Hồng Đức – NT 

Đường Yên Ninh, Mỹ Bình, 

TP. Phan Rang – Tháp Chàm, 

Ninh Thuận 

3891388 

0919697049 

(Uyên) 

64 

Địa điểm kinh doanh 

ISCHOOL Ninh 

Thuận Công ty Cổ 

phần La Ri Việt Nam  

Số 85 đường Nguyễn Văn Cừ, 

phường Văn Hải, TP. Phan 

Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận 

02837308355 

0977967645 

(Tấn) 

65 

Công ty TNHH MTV 

Đầu tư Phát triển The 

One (Nhà hàng Gạo) 

Số 68 Trần Nhân Tông, khu 

phố 5, phường Thanh Sơn, TP. 

Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh 

Ninh Thuận 

0815368768 - 

0934881984 
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66 
Công ty TNHH 

Aquavita 

Đường Lê Duẩn, phường Phủ 

Hà, TP.PRTC, Ninh Thuận 
0918252785 

67 

Công ty TNHH SX 

TM DV AYAME – 

Chi nhánh Ninh 

Thuận 

TN 109 Thống Nhất, Khu Phố 

6, phường Đạo Long, 

TP.PRTC, Ninh Thuận 

0972689869 

68 
Công ty TNHH Công 

Lập Vĩnh Hải 

Thái An, Vĩnh Hải, Ninh Hải, 

Ninh Thuận 

0974133904 

 

69 

Công ty TNHH Nước 

uống đóng chai Minh 

Thiên Phan Rang 

Thôn Tân Sơn, xã Thành Hải, 

TP. PRTC, Ninh Thuận 
0858448823 

70 

Công ty TNHH SX 

DV TM Thế Vỹ 

Amazon 

Thôn An Xuân 3, xã Xuân 

Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh 

Ninh Thuận 

0936083820 

71 
Công ty TNHH Phú 

Lâm  

77/8 Trần Quang Diệu, khu 

phố 6, phường Thanh Sơn, 

TP.PRTC, Ninh Thuận  

2211996 

72 
Công ty TNHH SX 

DV TM Toàn Hưng  

QL 1A, Lạc Sơn, Cà Ná, 

Thuận Nam, Ninh Thuận 
0913930338 

73 

Công ty TNHH TM 

& XD Sơn Long 

Thuận - Long Thuận 

Resort 

Số 01 đường Yên Ninh, 

phường Mỹ Hải, TP. PRTC, 

Ninh Thuận 

2220200 

74 

Công ty TNHH SX 

TM Nhựa PET 

VinaGold Ninh 

Thuận 

25/40 đường Trường Chinh, 

phường Văn Hải, TP. Phan 

Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận 

0981297368 

75 
DNTN Hương 

Nguyên Anh 

11 Nguyễn Thị Định, phường 

Tấn Tài, TP. PRTC, Ninh 

Thuận 

0919505642 

76 
DNTN sản xuất nước 

đá cây Long Nguyên 

Thôn An Thạnh, xã An Hải, 

huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh 

Thuận 

3868283 

77 
Công ty Cổ phần Rau 

câu Sơn Hải 

Thôn Suối Đá, Lợi Hải, Thuận 

Bắc, Ninh Thuận 
0917576989 
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78 

Chi nhánh Công ty 

Cổ phần Yến Việt – 

Nhà máy chế biến 

yến sào Phan Rang  

Cụm Công nghiệp Thành Hải, 

xã Thành Hải, TP. Phan Rang- 

Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

3836036 

79 

Công ty Cổ phần bao 

bì Á Đông Ninh 

Thuận  

Lô số L1, L2a, KCN Thành 

Hải, xã 

Thành Hải, TP. Phan Rang- 

Tháp Chàm, 

tỉnh Ninh Thuận 

0938336836 

80 
Công ty TNHH Mỹ 

Nghệ Hương Quê 

17/15 Thống Nhất, phường 

Đài Sơn, TP. PRTC, Ninh 

Thuận 

3838138 

 

 

 


		VGCA | ĐT: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-08-03T09:45:45+0700
	HÀ NỘI
	Bùi Văn Kỳ<bvanky@ninhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2023-08-03T10:17:58+0700


		2023-08-03T10:18:28+0700


		soyte@ninhthuan.gov.vn
	2023-08-03T10:19:04+0700


		soyte@ninhthuan.gov.vn
	2023-08-03T10:19:20+0700


		2023-08-03T10:19:39+0700


		2023-08-03T10:20:09+0700




